KẾ HOẠCH TUẦN 1 TỪ NGÀY 31/03 ĐẾN 04/04/2025
NHÓM 25-36 THÁNG (2)

	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Quan sát sắc diện, sức khoẻ của trẻ

- Nhắc trẻ chào ba mẹ khi đến lớp

	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: Gà gáy 

+ Tay: Vẫy 2 cánh tay (4 lần / 4 nhịp) 

+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước (4 lần / 4 nhịp) 

+ Chân: Nhảy (4 lần / 4 nhịp)

	Giờ học
	NBTN: Đèn giao thông

- Trẻ nhận biết , tập nói đươc  tên  đặc điểm của đèn giao thông: đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng
Ôn các màu xanh, đỏ vàng
	Truyện: Đôi bạn nhỏ

- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện.

Củng cố : Câu chuyện: Đôi bạn nhỏ
	Con gà trống (Dạy hát)

- Trẻ biết hát vuốt theo cô bài hát “ Con Gà Trống”.
Củng cố  Bài hát:  Con gà trống


	Tập một số thao tác đơn giản trong lau mặt

- Trẻ biết 1 số thao tác lau  mặt đơn giản
Tiếp tục:   Tập một số thao tác đơn giản trong lau mặt
	Không ăn kẹo vào buổi tối
-Trẻ biết không ăn kẹo vào buổi tối
Dạy hát “Đoàn tàu”
- Trẻ biết hát  vuốt theo cô qua  bài hát “ Đoàn tàu”.

	Hoạt động ngoài trời
	- Trẻ dạo chơi và  nghe cô kể chuyện: Đôi bạn nhỏ.
Chơi tự do:  

+ Trò chơi: Đèn giao thông
+ Câu cá
+ Kéo xe chở quả

	- Trẻ dạo chơi và  nghe cô  hát bài: Con gà Trống
- Chơi tự do:

+ Kéo vòng
+  Gắp bóng
+ Chuyền bóng  cho bạn.
	- Trẻ dạo chơi và quan sát hồ cá cùng cô.

- Chơi tự do:

+ Chơi chong chóng

+ Bong bóng xà phòng


	Trẻ dạo chơi và nghe cô hát bài: Đoàn Tàu.

- Chơi tự do:

+ Bé đi trên vỏ sò

+ Kéo xe chở bóng
+ Bò chui qua cổng
	- Trẻ dạo chơi cùng cô và tắm nắng
- Chơi tự do:

+ Chơi với đồ chơi ngoài trời
+ Chơi với nước

	Hoạt động

vui chơi
	- TCDG “Dung dăng dung dẻ ” 

 - Góc tạo hình: Tô màu đèn giao thông

- Góc học tập :Trẻ tiếp tục nhận biết, tập nói đươc  tên  đặc điểm của đèn giao thông: đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng ghép tranh 2 mảnh 

- HĐVĐ: Trẻ hứng thú với việc làm ra các MH với sự hướng dẫn của cô.. --Chơi bắt chước:
- Trẻ chơi có nhữmg tinh tiết riêng biệt, độc đáo với sự hướng dẫn của cô..


	- TCDG “Dung dăng dung dẻ ” 

- Góc văn học: Xem và gọi tên  các nhân vật trong tranh  truyện: Đôi bạn nhỏ
- Góc tạo hình: Tô màu đèn giao thông

- Góc học tập :Trẻ tiếp tục nhận biết, tập nói đươc  tên  đặc điểm của đèn giao thông: đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng ghép tranh 2 mảnh 
- HĐVĐ: Trẻ hứng thú với việc làm ra các MH với sự hướng dẫn của cô..
- Chơi bắt chước:
- Trẻ chơi có nhữmg tinh tiết riêng biệt, độc đáo với sự hướng dẫn của cô..


	- TCDG “Dung dăng dung dẻ ” 

 - Góc âm nhạc: trẻ hát bài: Con gà trống  kèm dụng cụ âm nhạc

- Góc tạo hình: Tô màu đèn giao thông

- Góc học tập :Trẻ tiếp tục nhận biết, tập nói đươc  tên  đặc điểm của đèn giao thông: đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng ghép tranh 2 mảnh 

- Tìm và dán đúng hình.
- HĐVĐ: Trẻ hứng thú với việc làm ra các MH với sự hướng dẫn của cô..
- Chơi bắt chước:
- Trẻ chơi có nhữmg tinh tiết riêng biệt, độc đáo với sự hướng dẫn của cô..
	- TCDG “Dung dăng dung dẻ ” 

- Góc văn học: Xem và gọi tên  các nhân vật trong tranh truyện: Đôi bạn nhỏ.
- Góc tạo hình: Tô màu đèn giao thông

- Góc học tập :Trẻ tiếp tục nhận biết, tập nói đươc  tên  đặc điểm của đèn giao thông: đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng ghép tranh 2 mảnh 

- HĐVĐ: Trẻ hứng thú với việc làm ra các MH với sự hướng dẫn của cô..
- Chơi bắt chước:
- Trẻ chơi có nhữmg tinh tiết riêng biệt, độc đáo với sự hướng dẫn của cô..


	- TCDG “Dung dăng dung dẻ ” 

- Góc âm nhạc: trẻ hát bài: Đoàn tàu kèm dụng cụ âm nhạc.

- Góc tạo hình: Tô màu đèn giao thông

- Góc học tập :Trẻ tiếp tục nhận biết, tập nói đươc  tên  đặc điểm của đèn giao thông: đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng ghép tranh 2 mảnh 

- HĐVĐ: Trẻ hứng thú với việc làm ra các MH với sự hướng dẫn của cô..
- Chơi bắt chước:
- Trẻ chơi có nhữmg tinh tiết riêng biệt, độc đáo với sự hướng dẫn của cô..

	Giờ ăn
	- Trẻ biết bê ghế về sát tường rồi mới đi dẹp tô, muỗng.

	Giờ ngủ
	- Trẻ biết cùng cô chuẩn bị giờ ngũ

	Sinh hoạt chiều
	Trẻ tiếp tục nhận biết, tập nói đươc  tên  đặc điểm của đèn giao thông: đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng .
	- Xem tranh và gọi tên nhân vật có trong câu chuyện:  Đôi bạn nhỏ
	- Ôn lại bài hát: Con gà Trống.
	- Nghe nhạc hiện đại
	- Ôn lại bài hát:  Đoàn Tàu.

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


NHẬN BIẾT VÀ NÓI ĐƯỢC TÊN, ĐẶC ĐIỂM  CỦA ĐÈN GIAO THÔNG

1.Mục đích – yêu cầu:


- Trẻ nhận biết  nói được đặc điểm nổi bật của đèn giao thông (đèn xanh – được phép chạy , đèn vàng – chuẩn bị dừng , đèn đỏ - dừng lại )
2.Chuẩn bị:

 - Hình ảnh  đèn giao thông                                                                                        

3.Cách tiến hành:
 *Hoạt động 1:
- Ổn định lớp: cho trẻ nghe bài hát: đèn xanh – đèn đỏ

- Cô đưa tranh đèn giao thông  ra (cho trẻ quan sát) và hỏi trẻ:

+ Cái gì đây các con? (Cô cho trẻ nhắc lại đèn giao thông )

+ Đây là đèn màu gì? (đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng), cho trẻ nói lại nhiều lần.

- Vậy khi thấy đèn xanh mình chạy sao, đèn đỏ, vàng chạy sao? (trẻ không biết thì cô cung cấp:đèn xanh được phép chạy , đèn vàng chuẩn bị dừng , đèn đỏ dừng lại)

- Đèn giao thông thường có ở các ngã tư đường phố.

*Hoạt động 2: 

-  Cô cho trẻ lấy tranh và nói được đặc điểm của đèn giao thông 

- Kết thúc: Trẻ tham gia trò chơi: Đi theo tín hiệu của đèn giao thông.                                              
  KỂ CHUYỆN : ĐÔI BẠN NHỎ 

1Mục đích – yêu cầu:

 - Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện “Đôi bạn nhỏ”

2. Chuẩn bị:
- Tranh truyện đôi bạn nhỏ 

- Rối tay                                                                                                       

3. Cách tiến hành:
 * Hoạt động 1:
- Ổn định lớp: Trẻ đọc thơ “Gà gáy” 

- Hôm nay cô sẽ  kể cho các con nghe câu chuyện “ Đôi bạn nhỏ” (cho trẻ nhắc lại tên câu chuyện) 

- Cô kể kết hợp với tranh 

- Cô kể kết hợp rối tay 


 * Hoạt động 2:
- Đàm thoại : 

+ Cô vừa kể câu chuyện có tên là gì? 

+ Trong câu chuyện có những ai? 

+ Ai muốn  đuổi bắt con gà để ăn thịt? 

+ Ai đã cứu gà con? 


- Kết thúc: Trẻ giả tiếng vịt kêu, gà kêu. 
DẠY HÁT: CON GÀ TRỐNG  

I. MĐYC:

 - Trẻ biết hát thuộc bài hát “Con gà trống”

 II. Chuẩn bị:

- Tranh con gà trống

- Âm thanh: Tiếng gà trống gáy ò.. ó…o 
-  Nhạc: Bài hát “Con gà trống”

 III. Tiến hành :

HĐ 1 :

- Ổn định lớp: Nghe tiếng gày gáy  ò… ó…o

- Tiếng con gì kêu vậy? (Gọi trẻ) 

- À! đúng rồi tiếng gà trống gáy  

- Cho trẻ quan sát tranh, con gì đây? (Gọi trẻ)
- Hôm nay cô sẽ dạy cho các con hát bài “Con gà trống”

- Mời trẻ nhắc lại nhiều lần tên bài hát “Con gà trống”

- Cô dạy trẻ hát từng câu cho đến hết bài. 

- Cả lớp hát lại cả bài 2, 3 lần.

HĐ 2 :

- Cô mời nhóm bạn trai, bạn gái hát cùng cô 

- Mời nhóm 3, 4 trẻ, cá nhân hát cùng cô. 
- Kết thúc: Cả lớp hát lại bài hát.

KỸ NĂNG : TẬP MỘT SỐ THAO TÁC ĐƠN GIẢN TRONG LAU MẶT

 1. Mục đích – yêu cầu:
 - Trẻ biết 1 số thao tác lau mặt đơn giản. 
2.Chuẩn bị:
- Khăn lau mặt đủ số lượng trẻ 

- Khăn của cô làm mẫu 

- Hình ảnh hướng dẫn lau mặt từng bước 

3.Cách tiến hành:
   * Hoạt động 1:

- Ổn định lớp: Trẻ nghe hát bài “Rửa mặt như mèo”

- Trong bài hát nói đến bạn mèo hư quá không chịu lau mặt để mặt dơ, không được mẹ thương 

- Bây giờ cô sẽ tập cho các con một số thao tác đơn giản trong lau mặt (Gọi trẻ lặp lại). 

- Cô thực hiện một số thao tác đơn giản trong lau mặt

- Cô vừa thực hiện, vừa phân tích: Đặt khăn vào lòng bàn tay lau từ mắt, xuống mũi, 2 bên má và miệng, cằm.

           * Hoạt động 2: 

            - Phát cho mỗi trẻ 1 cái khăn

  - Trẻ thực hiện (cô quan sát và hướng dẫn riêng cho từng trẻ chưa làm được) 

  - Kết thúc :  
DẠY HÁT : ĐOÀN TÀU  

I. MĐYC:

- Trẻ hát thuộc bài hát “Đoàn tàu” 

 II. Chuẩn bị:

-  Nhạc: Bài hát “Đoàn tàu” 

 III. Tiến hành :

HĐ 1 :

-  Ổn định lớp: Trẻ chơi trò chơi “Quả trứng tròn”

-  Hôm nay cô sẽ dạy cho các con bài hát “Đoàn tàu” 

- Mời trẻ nhắc lại nhiều lần tên bài hát “Đoàn tàu” 

- Cô mở nhạc cho trẻ nghe trọn bài

- Cô dạy trẻ hát từng câu cho đến hết bài. 

- Cả lớp hát 2, 3 lần.

HĐ 2 :

- Cô mời nhóm bạn trai, bạn gái hát cùng cô 

- Mời nhóm 3, 4 trẻ, cá nhân hát cùng cô. 
- Kết thúc: Cả lớp hát lại bài hát.

